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Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ T12/2023 so với T11/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T12/2023
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T12/2023
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Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T12/2023 so với T12/2022 và so với T11/2023
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Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng
vượt dự báo

Ngày 25/01, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố
GDP nước này tăng cao hơn dự báo, đạt 3,3%
trong Quý IV/2023 nhờ tiêu dùng tăng mạnh.

Năm 2023, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng
trưởng 2,5%, cao hơn so với mức 1,9% năm
2022.

Phần lớn nhà kinh tế đã thay đổi dự báo từ suy
thoái sang tăng trưởng chậm trong năm 2024.
Fed cũng đã giữ nguyên lãi suất nửa năm qua
và tiếp tục duy trì trong phiên họp tuần tới.Lãi

suất tại Hoa Kỳ hiện nay duy trì ở mức 5,25-
5,5%.

Nguồn: vnexpress.net

FDA Hoa Kỳ đã liên tục cảnh
báo chất lượng các sản
phẩm gia vị Việt Nam

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam
(VPSA), Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
Hoa Kỳ (FDA) đã liên tục công bố một số mức dư

lượng tối đa (MRLs) được thiết lập đối với mặt
hàng gia vị, đa phần là các hoạt chất trong hồ
tiêu. Ở phương diện tích cực, điều này góp phần
giúp các doanh nghiệp xuất khẩu xác định rõ ràng
hơn về quy định của Hoa Kỳ, nhà sản xuất hồ tiêu
Việt Nam có thể đưa ra phương thức canh tác phù
hợp hơn để đáp ứngthị tiêu chuẩncủa trường này.

VPSA sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội Gia vị Hoa

Kỳ (ASTA) để đề xuất bổ sung MRLs với các hoạt
chất xuất hiện nhiều trên hồ tiêu và gia vị khác
trong thời gian tới.

Hoa Kỳ là thị trường nhập
khẩu cá ngừ lớn nhất của
Việt Nam năm 2023
Theo VASEP, năm 2023, xuất khẩu cá ngừ Việt
Nam thu về 845 triệu USD, giảm 17% so với năm
trước, trong đó Hoa Kỳ chiếm 39% tổng kim

ngạch xuất khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất
của Việt Nam năm 2023 với 327 triệu USD, giảm
33% so với năm trước. Sau khi tăng trưởng liên
tục trong tháng 10 và 11, xuất khẩu cá ngừ sang
Hoa Kỳ đã giảm nhẹ 1% trong tháng 12, còn 25
triệu USD.

Nguồn: nongnghiep.vn

Nguồn: mekongasean.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

51,8% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T12/2022

55,8% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T12/2023

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

ASEAN
2.20%

EU
4.64%

Hàn Quốc
4.96%

Hoa Kỳ
55.82%

Trung Quốc
11.79%

Nhật Bản
11.24% Khác

9.35%

 Tăng 6,9% so với T11/2023 

 Tăng 10,2% so với T12/2022

 Cao hơn 25,6 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2022

 Lũy kế cả năm 2023 đạt 7,3 tỷ USD, đạt 84,6% 
kim ngạch 2022

747
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Ván sợi

Kim ngạch: 2,5 triệu USD

Giảm 2% so với T11/2023

Giảm 29% so với T12/2022

Gỗ ván

Kim ngạch: 1,2 triệu USD

Tăng 25% so với T11/2023

Tăng 83% so với T12/2022

Gỗ dán
74.6%

Ván sợi
16.2%

Gỗ được tăng độ 
rắn
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Khác
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T12/2022

Gỗ dán
85%

Ván sợi
8%

Gỗ được tăng độ 
rắn
3% Gỗ ván

4%

T12/2023

35% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

4.8%

5.8%

6.0%

7.0%

11.4%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Gỗ dán

Kim ngạch: 27,2 triệu USD

Giảm 14% so với T11/2023

Tăng 65% so với T12/2022

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nguồn: ITTO

Quy mô thị trường sàn gỗ của Hoa Kỳ dự báo
sẽ đạt 7,02 tỷ USD vào năm 2030. Trong giai
đoạn 2023 - 2030, thị trường sàn gỗ của Hoa
Kỳ được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng
trưởng bình quân là 2,1%/năm. Ngành xây
dựng đang phát triển mạnh và nhu cầu nhà ở
mới ngày càng tăng tại Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy tăng
trưởng thị trường sàn gỗ.

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: Research and Markets

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html
http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nguồn: ITTO

Theo Báo cáo Thị trường Gỗ nhiệt đới của ITTO tháng 
01/2024, nhập khẩu gỗ dán của Hoa Kỳ trong tháng 
11/2023 ước đạt 275.890 m3, giảm 14% so với tháng trước 
nhưng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu 
giảm từ hầu hết các thị trường cung cấp chính như 
Indonesia (giảm 31%), Nga (giảm 60%) và Việt Nam (giảm 
7%) so với tháng trước.

Nhập khẩu gỗ xẻ nhiệt đới của Hoa Kỳ trong tháng 
11/2023 ước đạt 12.022 m3, giảm 30% so với tháng 
trước và giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Nhập 
khẩu từ Braxin, Indonesia và Cameroon đều giảm hơn 
50% so với tháng trước.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngọại thất của Hoa Kỳ trong tháng 
11/2023 ước đạt 1,71 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước 
và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Việt 
Nam đã tăng 3%, nhưng nhập khẩu từ hầu hết các quốc 
gia khác đều giảm so với tháng trước.

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html
http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

113,4triệu USD

 Giảm 13,7% so với T11/2023 

 Tăng 13,7% so với T12/2022

 Thấp hơn 65,6 triệu USD so với bình quân năm 2022

 Lũy kế 12 tháng 2023 đạt 1.557,4 tr.USD, đạt 72,5% kim ngạch năm 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 

13,2% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản, 
T12/2022

15,2% 

Tổng kim ngạch
XK thủy sản, 

T12/2023

THỦY SẢN
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Giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Khác
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15.2%
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Hàn Quốc
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Nhật Bản
16.6%

Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 



Tôm 
38.5%

Cá ngừ 
20.3%

Cá da trơn 
18.0%

Thủy sản 
khác 

16.1%

Mực và bạch 
tuộc 
2.2%

T12/2023

Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Cơ cấu chủng loại thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tôm
Kim ngạch: 42,7 triệu USD

Giảm 15,7% so với T11/2023

Tăng 28,3% so với T12/2022

Cá ngừ
Kim ngạch: 22,5 triệu USD

Giảm 17,4% so với T11/2023

Tăng 2,8% so với T12/2022

Cá da trơn
Kim ngạch: 19,9 triệu USD

Giảm 14,4%  so với T11/2023

Tăng 18,8% so với T12/2022

THỦY SẢN

Tôm
33.4%

Cá ngừ
22.0%

Cá da trơn
16.8%

Thủy sản 
khác

21.5%

Mực và bạch 
tuộc
2.2%

T12/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 9,3 USD/kg; giảm 3,0% so với
tháng trước; và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 4,8 USD/kg; tăng 12,7% so với
tháng trước; và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 10,6 USD/kg; giảm 1,7% so với
tháng trước; và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022.
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28,0% 

Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

THỦY SẢN
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5.7%

6.9%

8.2%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

O1

Lệnh cấm hải sản từ Nga của Hoa Kỳ là cơ hội cho cá tra Việt Nam

Hoa Kỳ đã quyết định mở rộng lệnh cấm hải sản Nga, theo đó hải sản Nga được chế biến ở các
nước khác cũng sẽ bị cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ . Lệnh cấm này có tác động rất lớn tới Trung
Quốc bởi quốc gia này nhập nhiều nguyên liệu thô từ Nga để chế biến. Tuy nhiên lệnh cấm này sẽ
là tin vui cho rất nhiều nhà cung cấp khác, trong đó có Việt Nam. Việt Nam sẽ có cơ hội tăng xuất
khẩu cá tra vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2024.

Nguồn: Vasep T1/2024

O2

Hoa Kỳ  gia hạn miễn thuế một số loại hải sản từ Trung Quốc

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tuyên bố sẽ gia hạn ít nhất 5 tháng nữa việc miễn
thuế đối với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có nhiều loại hải sản như
cá tuyết chấm đen Đại Tây Dương, cá bơn Alaska, cua huỳnh đế, cua tuyết… Các nhà
nhập khẩu Hoa Kỳ đã phải chi hơn 1,2 tỷ USD tiền thuế để NK thủy sản từ Trung Quốc kể
từ khi cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc chiến thương mại với quốc gia này
vào tháng 7/2018. Các chính sách hỗ trợ khác cho các nhà nhập khẩu thủy sản cũng sẽ
được tiếp tục thực hiện cùng với việc gia hạn miễn thuế.

Nguồn: Vasep T1/2024

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html
http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T12/2023

Tăng 17,1% so so với T11/2023 

Tăng 58,6% so với T12/2022

Cao hơn 4,0 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

Lũy kế cả năm 2023 đạt 257,8 triệu
USD, đạt 104,0% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang Hoa Kỳ, T12/2023

5,0%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T12/2022

6,0%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T12/2023
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T12/2023

Trung Quốc
57.9%

ASEAN  
7.0%

EU  
6.2%

Hoa Kỳ  
6.0%

Hàn Quốc  
4.8%

Nhật Bản  
2.9%

Khác 
15.2%

24,7
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Hoa Kỳ, T12/2023 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T12/2023    

Thanh long

Kim ngạch: 4,3 triệu USD

Tăng 24,2% so với T11/2023

Tăng 217,3% so với T12/2022

Dừa

Kim ngạch: 3,98 triệu USD

Giảm 17,7% so với T11/2023

Tăng 378,2% so với T12/2022

Thanh long
8.7%Dừa

5.3%

Chanh leo
15.8%

Bưởi
0.7%

Xoài
4.4%

Sầu riêng
13.6%

Khác
51.5%

T12/2022

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chanh leo
Kim ngạch: 1,9 triệu USD

Tăng 55,3% so với T11/2023

Giảm 22,8% so với T12/2022

Bưởi
Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Tăng 12,4% so với T11/2023

Cao hơn 15,8 lần so với T12/2022

Xoài
Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 102,6% so với T11/2023

Tăng 117,2% so với T12/2022

Sầu riêng
Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Tăng 90,5% so với T11/2023

Giảm 38,8% so với T12/2022

Thanh long
17.4%

Dừa
16.1%

Chanh leo
7.7%

Bưởi
7.2%

Xoài
6.0%

Sầu riêng
5.3%

Khác
40.4%

T12/2023



27,2%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T12/2023

3.8%

5.0%

5.3%

6.4%

6.6%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T12/2023

Tăng 55,8% so với T11/2023 

Tăng 24,0% so với T12/2022

Cao hơn 15,0 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

Lũy kế cả năm 2023 đạt 331,5 triệu
USD, đạt 93,0% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

18,1%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T12/2022

25,7%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T12/2023

44.7
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T12/2023

Trung Quốc
41.5%

Hoa Kỳ  
25.7% ASEAN  

10.0%

EU  
4.6%

Hàn Quốc  
4.4%

Nhật Bản  
0.6%

Khác 
13.3%

44,7
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T12/2023 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T12/2023 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ
42.8%

Táo
27.3%

Hạnh 
nhân
9.6%

Nho
12.2%

Óc chó
1.4%

Khác
6.7%

T12/2022

Hạt dẻ
50.3%

Táo
24.7%

Hạnh nhân
13.7%

Nho
4.0%

Óc 
chó

4.0%

Khác
3.3%

T12/2023

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T12/2023    

Hạt dẻ
Kim ngạch: 22,5 triệu USD

Tăng 101,7% so với T11/2023

Tăng 45,7% so với T12/2022

Táo
Kim ngạch: 11,1 triệu USD

Tăng 147,3% so với T11/2023

Tăng 12,6% so với T12/2022

Hạnh nhân

Kim ngạch: 6,1 triệu USD

Giảm 28,1% so với T11/2023

Tăng 77,4% so với T12/2022

Nho

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Giảm 32,6% so với T11/2023

Giảm 59,6% so với T12/2022

Óc chó

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Tăng 33,2% so với T11/2023

Tăng 245,3% so với T12/2022

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Sản lượng lê của Hoa Kỳ trong niên vụ 2023/24 dự kiến đạt 583.000 tấn, không thay
đổi so với niên vụ 2022/23 do sản lượng tăng ở California và Washington bù đắp
được phần sản lượng giảm ở Oregon.

Xuất khẩu lê của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 10.000 tấn lên 110.000 tấn. Nhập
khẩu dự kiến sẽ phục hồi lên mức cao nhất kể từ niên vụ 2014/15, tăng 9.000 tấn lên
80.000 tấn, do xuất khẩu tăng từ Argentina và Trung Quốc.

Nguồn: Guojiguoshu.com

O1

O2

Theo Giám đốc điều hành của Hội đồng Khoai tây Quốc gia Hoa Kỳ, các cuộc đàm
phán giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản về việc tiếp cận thị trường khoai tây tươi vẫn bị
đình trệ. Hoa Kỳ đã yêu cầu Nhật Bản hoàn tất các quy trình và đưa ra đánh giá
rủi ro dịch hại vào cuối năm 2023, nhưng phía Nhật Bản chưa được thực hiện và
không đưa ra thời gian cụ thể. Nguồn: Brownfieldagnews.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html
http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

39,7 triệu USD

 Tăng 41,5% so với T11/2023

 Giảm 8% so với T12/2022

 Cao hơn 14,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2022

 Giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 293
tr.USD, đạt 95,9% kim ngạch năm

2022

KIM NGẠCH

14,6nghìn tấn

 Tăng 42,8% so với T11/2023

 Giảm 26% so với T12/2022

 Cao hơn 3,8 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2022

 Khối lượng xuất khẩu năm 2023 đạt

118,7 nghìn tấn, đạt 91,6% khối lượng

năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

13% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê, 
T12/2022

7,8% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê, 
T12/2023 

CÀ PHÊ

39.7
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ,T12/2023 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023  

EU, 43.7%

ASEAN, 
12.1%

Khác, 
10.9%

Nhật Bản, 
9.3%

Hoa Kỳ, 
7.8%

Trung Quốc, 
5.0%

Nga, 4.0%



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 

Chưa rang chưa khử 
cafein

Chưa rang đã khử 
cafein

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023  ở mức 10.638 USD/tấn; tăng

6,4% so với tháng trước; nhưng tăng 62% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 2.685 USD/tấn; tăng 4,2%

so với tháng trước; nhưng tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang chưa khử 
cafein, 85.55%

Đã rang 
chưa khử 

cafein, 
0.48%

Cà phê tan, 
5.4%

T12/2022
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Kim ngạch: 0,4 Triệu USD

Giảm 71,8% so với T11/2023 

Giảm 82% so với T12/2022

Kim ngạch: 36 Triệu USD

Tăng 60,6% so với T11/2023 

Giảm 2,9% so với T12/2022

Kim ngạch: 0,6 Triệu USD

Tăng 27,8% so với T11/2023 

Giảm 75,8% so với T12/2022

Chưa rang chưa 
khử cafein, 90.7%

Đã rang 
chưa 
khử 

cafein, 
1.8%

Cà phê tan, 
1.4% Khác, 6.1%

T12/2023 



50,5% 
Tổng kim ngạch XK cà phê, 

T12/2023 

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê
sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 

CÀ PHÊ

6.7%

7.9%

8.0%

9.9%

18.1%



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ

Dự báo doanh thu tại thị trường cà phê Hoa Kỳ năm 2024 sẽ đạt khoảng

11,4 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2028 ước đạt

3,1%/năm. Ước tính đến năm 2028, khối lượng cà phê tiêu thụ tại thị

trường này đạt 1,06 triệu tấn.

Khối lượng tiêu thụ cà phê trung bình của Hoa Kỳ năm 2024 là

3,01kg/người. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê đặc sản của Hoa Kỳ

ngày càng tăng đối với các sản phẩm cà phê nguyên bản và được pha

chế bằng phương pháp thủ công.

Nguồn: statista.com (01/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html
http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

74,8 triệu USD

 Giảm 4,0% so với T11/2023    

 Tăng 1,8% so với T12/2022

 Cao hơn 4,6 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 12 tháng 2023 đạt 882,9
tr.USD, đạt 105% kim ngạch năm 2022

KIM NGẠCH

14,2 nghìn tấn

 Giảm 1,7% so với T11/2023    

 Tăng 13,3% so với T12/2022

 Cao hơn 2,5 nghìn tấn so với bình
quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 12 tháng 2023 đạt 158,1 nghìn

tấn, đạt 110% khối lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

27,3% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T12/2022

21,8% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T12/2023

ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nhật Bản
1.3%

ASEAN
3.0%

EU27
19.4%

Hoa Kỳ
21.8%

Trung Quốc
23.6%Khác

31.0%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023



Hạt điều rang
25.1%

Hạt điều tươi đã bóc vỏ
74.9%

T12/2023

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 55,9 triệu USD

Tăng 5% so với T11/2023   

Giảm 8% so với T12/2022

Điều rang
Kim ngạch: 18,8 triệu USD

Giảm 24% so với T11/2023   

Tăng 46% so với T12/2022

ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 4.948 USD/tấn; giảm
1,7% so với tháng trước; và giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 5.740 USD/tấn; tăng
1,1% so với tháng trước; và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2023

U
SD

/T
ấn

Hạt điều rang Hạt điều tươi đã bóc vỏ
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17.5%
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37,4% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

23,1% 
Tổng khối lượng

XK điều, 
T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

3.51%

3.54%

4.40%

4.49%

21.43%

4.31%

4.33%

4.73%

4.77%

4.93%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HOA KỲ
ĐIỀU

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang hợp tác với Hiệp hội Điều

Campuchia để cải thiện chuỗi giá trị điều Campuchia thông qua Chương trình Phát triển

Xuất khẩu Điều. Chương trình này do dự án Feed the Future Campuchia Harvest III

(“Harvest III”) của USAID thực hiện. Harvest III là một dự án kéo dài 5 năm (2022-2027)

được USAID hỗ trợ và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 100 triệu USD, 38 triệu USD đầu tư vào

khu vực tư nhân và 3.200 việc làm. Chương trình này sẽ kết nối người bán điều Campuchia

với người mua quốc tế tại các hội chợ thương mại và các sự kiện khác.

Tại hội chợ thương mại và triển lãm kinh doanh tại Hoa Kỳ do Harvest III tổ chức, Hiệp

hội Điều Campuchia và bốn công ty xuất khẩu hạt điều Campuchia (Sebbakam Ker

ChhnaiKroib Svay ChantyCheySambo [CheySambo], Handcrafted Cashew Nut Stung Streng

[HCST], Ample Agro Product, và Cashew Village) đã có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những

khách hàng ở Long Beach, California và Chicago, Illinois. Một số doanh nghiệp đã nhận

được đơn đặt hàng mới.

Nguồn: usaid.gov

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html
http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

25,1 triệu USD

↗ Tăng 8% so với T11/2023        

↘ Giảm 6% so với T12/2022 

↗ Cao hơn 1,9 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 12 tháng 2023 đạt 221,4 triệu
USD, đạt 80% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

6,3 nghìn tấn

↗ Tăng 13% so với T11/2023        

↗ Tăng 7% so với T12/2022 

↗ Cao hơn 1,4 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 12 tháng 2023 đạt 55 nghìn
tấn, đạt 93% khối lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

32,5% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T12/2022  

32,4% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T12/2023
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

ASEAN
6.3%

EU
19.0%

HOA KỲ
32.4% HÀN QUỐC

3.0%

KHÁC
39.3%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của VN sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu XK sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 14,4 triệu
USD

Tăng 5% so với 
T11/2023       

Tăng 13% so với 
T12/2022 

Tiêu đen chưa 
xay

47.4%

Tiêu đen đã 
xay

43.1%

Tiêu loại khác 
chưa xay

1%

Tiêu loại 
khác đã xay

0.1%

Tiêu trắng 
chưa xay

4.3%

Tiêu trắng đã 
xay

4.4%

T12/2022   

Tiêu đen chưa 
xay

57.3%

Tiêu đen đã xay

35.4%

Tiêu loại 
khác chưa 

xay
0.2%

Tiêu trắng 
chưa xay

3.1%

Tiêu trắng đã 
xay

3.9%

T12/2023

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 8,9 triệu 
USD

Tăng 25% so với 
T11/2023       

Giảm 23% so với 
T12/2022 

Tiêu trắng chưa xay

Kim ngạch: 0,8 triệu
USD

Tăng 14% so với 
T11/2023      

Giảm 32% so với 
T12/2022 

Tiêu trắng đã xay

Kim ngạch: 0,99 triệu
USD

Giảm 36% so với 
T11/2023      

Giảm 17% so với 
T12/2022 

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 3.632 USD/tấn; giảm 3,6% so 
với tháng trước; và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 5.193 USD/tấn; giảm 17% so 
với tháng trước; và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2023 ở mức 6.079 USD/tấn; giảm 14,9% so 
với tháng trước; và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu trắng đã xay

 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
 6,000
 7,000
 8,000
 9,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

2022 2023

U
SD

/T
o

n
s

Tiêu đen chưa xay Tiêu đen đã xay Tiêu trắng đã xay Tiêu trắng chưa xay



60,8%
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

64,5%
Tổng khối lượng 

XK hồ tiêu,
T12/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

6.4%

6.6%

8.8%

15.6%

23.4%

6.2%

7.1%

9.8%

17.6%

23.9%

HỒ TIÊU



Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

15,3
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

↘ Giảm 26% so với T11/2023

↘ Giảm 44% so với T12/2022

↘ Thấp hơn 2,4 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2022

* Lũy kế 12 tháng đạt 63 triệu USD, đạt
78% kim ngạch 2022

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam sang 
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023
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15,2% 
Tổng kim ngạch NK 
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9,5%
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Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 67,6 triệu USD

Tăng 0,1% so với T11/2023

Tăng 14,8% so với T12/2022

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 31,1 triệu USD

Giảm 9,1% so với T11/2023

Giảm 11,8% so với T12/2022

Thịt lợn tươi ướp lạnh
hoặc đông lạnh
Kim ngạch: 17,8 triệu USD

Giảm 23% so với T11/2023

Giảm 49% so với T12/2022

Động vật sống 
khác
1%

Gia cầm 
sống
1.6%

Lợn sống
0.8%

Mỡ
0.5%

Phụ phẩm 
giết mổ

8%

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
1.1%

Thịt cừu hoặc dê, 
tươi, ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
0.3%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
19.6%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

32.8%

Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
1.7% Thịt và phụ phẩm 

giết mổ của gia 
cầm

19.6%
Trâu, bò sống

13.5%

T12/2022

Gia cầm 
sống
1.7%

Lợn sống
0.3%

Mỡ
0.9%

Phụ phẩm 
giết mổ

11% Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
0.9%

Thịt cừu hoặc 
dê, tươi, ướp 

lạnh hoặc đông 
lạnh.
0.2%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
11.1%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

42.0%

Thịt trâu, bò, tươi 
hoặc ướp lạnh.

1.6%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

19.3%
Trâu, bò sống

10.7%

T12/2023



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất từ
thị trường Hoa Kỳ, T12/2023

4.02%

4.70%

5.41%

7.14%

16.35%

37,6%
Tổng kim ngạch NK  

thịt và sp từ thịt,
T12/2023



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP THỊT 
TỪ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Hoa Kỳ là một trong các quốc gia sản xuất thịt bò và thịt bê hàng đầu thế giới, với sản lượng hơn
12,2 triệu tấn thịt bò và thịt bê năm 2023, tiếp theo là Brazil và Liên minh Châu Âu. Năm 2023,
Hoa Kỳ có khoảng 89,3 triệu con bò, giảm 92 triệu con so với năm 2022. Trong đó, số lượng bò
thịt nhiều gấp 3 lần số lượng bò sữa.

Nguồn: Statista.com

O1

Quy mô Thị trường thịt chế biến của Hoa Kỳ ước tính đạt 10,44 tỷ USD vào năm 2024 và dự
kiến sẽ đạt 11,72 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ trung bình là 2,34%/năm trong
giai đoạn 2024-2029.
Loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất tại Hoa Kỳ là thịt lợn chế biến, tăng 28,38% về giá trị từ năm
2017 đến năm 2022.
Trong phân khúc thịt chế biến, thịt bò là sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ tăng
trưởng trung bình là 3,51%/năm tính theo giá trị trong giai đoạn dự báo.

Nguồn: Mordorintelligence

O2



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
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